KẾ HOẠCH THÁNG 5
(Từ ngày 05/5 đến ngày 28/5/2025)

1. Phát triển thể chất:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động

	- Đập và bắt được bóng bằng 2 tay (HĐVCNT) (Chuẩn 3 - CS10)
- Ném trúng đích đứng (xa 2m x cao 1,5m) (HĐVCNT)
	- Ném trúng đích nằm ngang bằng 2 tay
	

	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp

	- Chạy liên tục khoảng 120 – 150 m (không hạn chế thời gian). (HĐVCNT) (Chuẩn 4 - CS13)
- Bật sâu 40 – 50 cm (HĐVCNT)
	- Nhảy lò cò 5m

	

	- Trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức khỏe.

	- Tập luyện vệ sinh cá nhân (Giờ ăn)
	
	

	- Trẻ thực hiện được một số việc đơn giản

	- Ích lợi của VS cá nhân: tắm, gội, rửa tay. (SHC)
	
	


2. Phát triển nhận thức:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ tò mò tìm tòi, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng

	- Hay đặt câu hỏi về sự vật, hiện tượng như: Tại sao có mưa? … (HĐVCNT) (Chuẩn 26 – CS112)
- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau (HĐVCTL) (Chuẩn 28 -CS119)
- Một vài đặc điểm, tính chất của đá (HĐVCTL)

- Sự thay đổi trong sinh hoạt của con người. (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết làm thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận.

	
	- Làm thử nghiệm “Sự đông đặc của nước”
- Bé khám phá nam châm
	

	- Trẻ biết thu thập thông tin về đối tượng bằng nhiều cách khác nhau: xem sách tranh ảnh, băng hình, trò chuyện và thảo luận.

	- Dạy trẻ biết một số cách phòng chống tai nạn giao thông.( SHC)
	
	

	- Trẻ nhận biết mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng và giải quyết vấn đề đơn giản.

	- Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật, hiện tượng. Ví dụ: “Nước cấc có những giọt nước do nước nóng bốc hơi”. (Giờ học)
	
	

	- Trẻ nhận biết số đếm, số lượng

	- Nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. (HĐVCTL) (Chuẩn 23 – CS104)

- Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.( HĐVCTL) (Chuẩn 23 – CS105)
- Gộp/ tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm (HĐVCTL)
	- Tách – gộp trong phạm vi 10
	

	- Trẻ biết so sánh 2 đối tượng

	
	- Đo dung tích
	

	- Trẻ nhận biết được một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	- Kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước. (Giờ học) (SHC)
	
	

	* Biển đảo

	- Dạy trẻ biết về đảo Trường Sa, Hoàng Sa (Giờ học) (SHC)

- Dạy trẻ biết về cuộc sống ở ngoài biển đảo (Giờ học) (TCS)
	
	

	* Thiên tai

- Dạy trẻ biết cách nhận biết về một số thiên tai của môi trường:

	- Dạy trẻ biết cách nhận biết về một số thiên tai của môi trường (SHC)
	- Cách thoát ghiểm khi có động đất
	


3. Phát triển ngôn ngữ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: phương tiện giao thông, động vật, thực vật, đồ dùng (đồ dùng gia đình, đồ dùng học tập,...).

	- Sự tích chú cuội cung trăng (SHC)
	Truyện:

- Mèo con và quyển sách
	- Chủ đề sách

	- Trẻ biết lắng nghe và nhận xét ý kiến của người đối thoại.

	- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ,câu đố, hò vè, phù hợp với độ tuổi. (SHC)

- Văn hóa nghe: chú ý để hiểu thông điệp, không ngắt lời người nói. (SHC)
- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ nét mặt, ánh mắt phù hợp (Giờ học) (TCS) (Chuẩn 16 –CS 74)
	
	

	- Trẻ biết sử dụng các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,… phù hợp với ngữ cảnh.

	- Nói và thể hiện cử chỉ điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp. (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, ca dao …

	- Imlặng (SHC)

- Thằng bờm ….. (SHC)

- Hạt gạo làng ta (SHC)
	Bài thơ: 

-  Bé vào lớp một

-  Ảnh Bác
	

	- Trẻ biết kể chuyện có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện... trong nội dung truyện.

	- Kể chuyện sáng tạo: kể lại truyện đã nghe theo trình tự, theo tranh, đồ vật, mô hình, thay đổi nhân vật, tính cách, tình tiết, thêm nhân vật ... trong chuyện có sẵn, tự kết thúc chuyện. (HĐVCTL)
	
	 

	- Trẻ biết cách chọn sách để “đọc” và xem

	- Nghe đọc sách: nhận biết hướng đọc (trái – phải, trên – xuống) (SHC)

- Làm sách. (HĐVCTL)

- Chọn sách yêu thích (HĐVCTL)
- Bé khám phá sách (HĐVCTL)

- Có một số hành vi như người đọc sách (HĐVCTL) (Chuẩn 18 – CS 83)
	- Sửa sách cũ 

- Giữ gìn sách như thê nào? 

 
	Chủ đề sách

	- Trẻ biết cách “đọc sách” từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu sách đến cuối sách.

	- Nghe đọc sách: nhận biết hướng đọc (trái – phải, trên – xuống) (SHC)
	
	

	- Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt

	- Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt.  (HĐVCTL) (Chuẩn 19 – CS91)
	- Ôn các chữ cái đã học
	

	- Trẻ biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình.

	- Hướng viết của chữ (như đọc) quy trình viết 1 chữ cái. (HĐVCTL)

- Nhận biết phát âm chữ cái và các dấu thanh trong chữ - từ có ý nghĩa. ( HĐVCTL)
-  Biết đọc và biết viết từ trái qua phải, từ trên xuống dưới (HĐVCTL) (Chuẩn 19 – CS90)
	
	


4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ nói được mình có điểm gì giống và khác bạn (dáng vẻ bên ngoài, giới tính, sở thích và khả năng).

	- Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình. (HĐVCTL) (Chuẩn 13 – CS59)
	
	

	- Trẻ biết biểu lộ cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ.

	- Mối quan hệ giữa hành vi của trẻ và cảm xúc của người khác. (HĐVCNT)
	
	

	- Trẻ biết an ủi và chia vui với người thân và bạn bè.

	- Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn. (TCS) (Chuẩn 13 – CS60)
- Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. (HĐVCNT) (Chuẩn 10 – CS45)
	
	

	- Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm gắn với hoạt động của Bác Hồ (chỗ ở, nơi làm việc...)

	- Nhận biết biết nơi ở, nơi làm việc của Bác Hồ. (SHC)
	
	

	- Trẻ biết thể hiện tình cảm đối với Bác Hồ qua hát, đọc thơ, cùng cô kể chuyện về Bác Hồ.

	- Thể hiện tình cảm kính yêu của mình đối với Bác Hồ qua bài hát, bài thơ… (SHC)
	
	

	- Trẻ biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn…) của quê hương, đất nước.

	- Quan tâm đến di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội của quê hương đất nước (SHC)
	- Cảnh đẹp quê hương 


	

	- Trẻ biết thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị, muốn đi chơi phải xin phép.

	- Một số quy định của lớp, gia đình và nơi cộng cộng (để đồ chơi, đồ dùng đúng chỗ; trật tự khi ăn khi ngủ, đi bên phải lề đường) (HĐVCTL) (Giờ học)
	
	

	- Trẻ biết tìm cách để giải quyết mâu thuẫn (dùng lời, nhờ sự can thiệp của người khác, chấp nhận nhường nhịn).

	- Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đối với người khác. (TCS) (Chuẩn 12 – CS53)
	
	


5. Phát triển thẫm mỹ:

	Chế độ sinh hoạt
	Giờ học
	Chủ đề

	- Trẻ biết chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện

	- Ai yêu Bác Hồ Chí Minh (SHC)                                                
	
	

	- Trẻ biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ...

	- Vườn trường mùa thu (SHC)

-  Nhớ ơn bác  (SHC)

- Bà còng đi chợ (SHC)
	Bài hát:

- Cháu vẫn nhớ trường Mầm non

- Tạm biệt búp bê

- Quả gì
	

	- Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm.

	+ Dây (HĐVCTL)

-Tự chọn màu cho nền, hình (SHC)

- Làm quen khảm giấy vụn (Giờ học) (HĐVCTL)

- Cách sử dụng màu, pha màu từ các màu cơ bản màu trắng đen (HĐVCTL)

- Thổi màu (HĐVCTL)
	- Bé chơi với lá
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Kết hợp vẽ với xé dán (HĐVCTL)
	
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.

	- Chia đất cho phù hợp với kích thước (SHC) 

- Vuốt nhọn ( HĐVCTL)
	- Bé nặn con sư tử
	

	- Trẻ biết phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.

	- Xếp – gấp hình theo mẫu, trí tưởng tượng, gấp – cắt hình đối xứng... (Giờ học)
- Gấp theo ý thích (Giờ học) 

- Lắp ráp, xếp hình từ que, hột hạt, lá…tạo ra các sản phẩm. (HĐVCTL) 
	- Gấp nhiều nét 


	

	- Trẻ biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục.

	- Biết nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, đường nét và bố cục. (SHC) 

- Ấn màu nước. (Giờ học) 
	
	

	- Trẻ biết thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

	-  Sáng tạo ra các âm thanh từ những đồ vật, đồ chơi, vận động hát theo các bản nhạc, bài hát yệu thích (HĐVCTL)

- Biết đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, đặt lời mới cho bài hát (HĐVCTL) (Chuẩn 28 – CS117)

- Thể hiện ý tưởng của bản thân thông qua các hoạt động khác nhau. (HĐVCTL)
	
	


